
Nơi làm việc

Họ và tên Quan hệ Thôn, xóm Xã phường Tỉnh Phường Địa chỉ

1 NOXH-116 Trần Hải Long Hano Park1  xã Lê Hồ  Ninh Bình Công ty TNHH Phú đạt Hà Nam
phường Vũ 

Ninh
Khu 5, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

2
NOXH-UT-

010
Nguyễn Thị Ngoan

TDP Đồng 
Văn

Phường 
Đồng Văn

Ninh Bình Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

3
NOXH-UT-

020
Trần Thị Trung

Tổ dân phố 
Đồng Văn

Phường 
Đồng Văn

Ninh Bình
Công ty CP đầu tư thương mại phát 

triển Nhất Tín- CN Hà Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

4
NOXH-UT-

021
Nguyễn Thị Thảo Dung

Phường 
Đồng Văn

Phường 
Đồng Văn

Ninh Bình
Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà 

Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

5
NOXH-UT-

022
Tô Thị Hạnh

Tổ dân phố 
Vực Vòng

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Vina Uni
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng 

văn, tỉnh Ninh Bình

6
NOXH-UT-

26A
Ngô Thị Hiền

Tổ dân phố 
Sa Lao

Phường 
Đồng văn

Ninh Bình Hộ cận nghèo tại khu vực đô thị
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Sa Lao, phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

7
NOXH-UT-

029
Bạch Thị Nhuần

Tổ dân phố 
Đồng Văn

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty TNHH TRAD Việt Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

8
NOXH-UT-

033
Lê Thị Dương Nguyệt

Tổ dân phố 
Nguyễn Hữu 

Tiến

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Việt Event
phường Đồng 

Văn
Tòa N 19 Khu Thiết chế Công đoàn

9
NOXH-UT-

040
Phạm Hoài Thương

Tổ dân phố 
Vũ Xã

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Partner Eng Vina
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Vũ Xã, Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình
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10
NOXH-UT-

041
Bùi Thị Dịu

Tổ dân phố 
Văn Phái

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình UBND Phường Đồng Văn
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Văn Phái, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

11
NOXH-UT-

045
Đặng Hồng Nhung

Tổ dân phố 
Phạm Văn 

Đồng

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình
UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh 

Bình
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

12
NOXH-UT-

047
Vũ Thị Hậu

Tổ dân phố 
Thần Nữ

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty TNHH TRAO Việt Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Thần Nữ, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

13
NOXH-UT-

051
Trần Thị Hưng

Tổ dân phố 
Nguyễn Hữu 

Tiến

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

14
NOXH-UT-

052
Nguyễn Thái Hà Thôn 5 

Phường 
Liêm Tuyền

 Ninh Bình
Công ty TNHH đầu tư xây dựng phát 

triển Hưng Thịnh
phường Liêm 

Tuyền
Thôn 5 phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh 

Bình

15 NOXH-299 Nguyễn Duy Đảm
Xóm 9 Yên 

Lộc
Xã Lai 
Thành

 Ninh Bình Công ty TNHH Neweb Việt Nam Lai Thành Xóm 9 Yên lộc, Lai Thành, Ninh Bình

16 NOXH-003 Cao Văn Học
Thôn Nội 

Rối,
Xã Bắc Lý  Ninh Bình

Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi 
nhánh Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

N17. Thiết chế Công Đoàn, Nguyễn 
Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình

Tống Thị Yến Hoa
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Văn 
Quỳnh

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Minebea 
Accesssolutions Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Bạch Thị Thu Hoa
Tổ dân phố 
Đồng Văn

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Trường mầm non Đồng Văn
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Phan Chu 
Trinh

Chồng
TDP Hoàng 

Hà
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH JinxangVina

phường Duy 
Hà

TDP Hoàng Hà, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

NOXH-00517

18 NOXH-010



Nguyễn Thị Linh
Thôn Minh 

Giang
 xã Gia 
Tường

 Ninh Bình
Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt 

Nam
xã Gia Tường

Thôn Minh Giang, xã Gia Tường, tỉnh 
Ninh Bình

Bùi Huỳnh 
Đức

Chồng
Thôn Minh 

Giang
 xã Gia 
Tường

 Ninh Bình
Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt 

Nam
xã Gia Tường

Thôn Minh Giang, xã Gia Tường, tỉnh 
Ninh Bình

19
NOXH-UT-

065
Nguyễn Thị Thanh Thoa Tổ 13D

Phường phủ 
Lý

 Ninh Bình
Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa 

Linh Hà Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

20
NOXH-UT-

084
Nguyễn Thị Lề

TDP Lũng 
Xuyên

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Truường mầm non Hòa Mạc
Phường Đồng 

Văn
TDP Lũng Xuyên, Phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

21
NOXH-UT-

092
Trần Thị Mai Hằng

Số nhà 221 - 
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty cổ phần nhựa Quỳnh Hằng
Phường Đồng 

Văn
Số nhà 221 - TDP Nguyễn Hữu Tiến, 
Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

22
NOXH-UT-

097
Nguyễn Thị Nhật Lệ

TDP Nguyễn 
Hữu Tiến

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Xây dựng Quốc tế 

Chuang Xing
phường Đồng 

Văn
TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

23
NOXH-UT-

100
Hoàng Diệu Ngân

TDP Ngái 
Trì

Phường 
Liêm Tuyền

 Ninh Bình Công ty TNHH Nam Sơn
phường Liêm 

Tuyền
TDP Ngái Trì, phường Liêm Tuyền, 

tỉnh Ninh Bình

24
NOXH-UT-

101
Phạm Thị Duyên

nhà trọ 
Nguyễn Thị 
Thanh, TDP 

Giáp Nhì

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH liên doanh thực phẩm 

Mavin
phường Đồng 

Văn
TDP Giáp Nhì, phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình

25
NOXH-UT-

105
Nguyễn Thùy Linh

TDP Phạm 
Văn Đồng

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Công nghệ RONGDA 

Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

26 NOXH-002 Nguyễn Ngọc Toản
TDP Phạm 
văn Đồng

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Phạm văn Đồng, P. Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

19 NOXH-106



Nguyễn Tuấn Đạt
TDP Lũng 

Xuyên
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH GEMTEK Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Lũng Xuyên, Phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Tâm Vợ
TDP Lũng 

Xuyên
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Fositex (Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Lũng Xuyên, Phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Anh
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty CP tập đoàn giống cây trồng 
Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Đặng Tiến 
Thắng

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Thương mại xuất 
nhập khẩu GCD

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Thảo
TDP Vực 

Vòng
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty CP tập đoàn giống cây trồng 
Việt Nam - CN Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Phạm Minh 
Nghĩa

Chồng
TDP Vực 

Vòng
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Trường THCS Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

31 NOXH-029 Lưu Đình Trường
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Parker International 
Corporation (Việt Nam)

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Hữu Hùng
Tổ dân phố 
Đồng Văn

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Việt Anh Vợ
Tổ dân phố 
Đồng Văn

Phường 
Đồng văn

 Ninh Bình Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

33 NOXH-032 Nguyễn Văn Tạo
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình Công ty CP VikoHasan

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

34 NOXH-033 Lò Tuấn Anh TDP Sa Lao
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình Công ty TNHH S-MAC HT VINA

phường Đồng 
Văn

TDP Sa Lao, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

28 NOXH-014

32 NOXH-030

30 NOXH-028

29 NOXH-019



35 NOXH-034 Đỗ Văn Tùng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình Trường tiểu học Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Quỳnh
Thôn Trung 

Thành
Xã Tân 
Thanh

 Ninh Bình
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tiến Lộc
xã Tân Thanh

Thôn Trung Thành, xã Tân Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn 
Hồng Quảng

Chồng Tổ 2
Phường Phù 

Vân
 Ninh Bình

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - 
Phù Vân

phường Phù 
Vân

Nhà công vụ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 
tổ 2 phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

37 NOXH-047 Nguyễn Tiến Đạt
Tổ dân phố 

Ngũ Nội
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Kanayama Kasei Việt 
Nam

phường Đồng 
Văn

Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

38 NOXH-043 Kiều Quang Huy
TDP Vực 

Vòng
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình UBND phường Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Hán Công Thôn 7 Xã Nam Lý  Ninh Bình
Công ty TNHH Minebea 
AcessSolutions Việt Nam

phường Đồng 
Văn

Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Đồng Văn, Ninh Bình

Đoàn Lan 
Phương

Vợ Thôn 7 Xã Nam Lý  Ninh Bình Trường mầm non tư thục Totto-chan
phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Đồng Văn, Ninh Bình

Vũ Đình Nam
N19 TCCĐ 
Đồng Văn

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Kajitech Hà Nội
phường Đồng 

Văn
N19 TCCĐ Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Loan vợ
N19 TCCĐ 
Đồng Văn

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH công nghệ Jochu Việt 

Nam
phường Đồng 

Văn
N19 TCCĐ Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Lê Anh Tuấn
Phố Thành 

Khang
Phường 

Nguyệt Viên
 Thanh Hóa Công ty TNHH YokoWo Việt Nam

phường Đồng 
Văn

Phòng 303 Tòa N 01 Khu thiết chế 
Công đoàn, Đồng Văn, Binh Bình

Tào Thị Thu Vợ
Phố Thành 

Khang
Phường 

Nguyệt Viên
 Thanh Hóa

Công ty TNHH Anam Electronics 
Việt Nam

phường Đồng 
Văn

Phòng 303 Tòa N 01 Khu thiết chế 
Công đoàn, Đồng Văn, Binh Bình

40 NOXH-054

36 NOXH-038

39 NOXH-050

41 NOXH-078



Lê Thị Dinh Phân đội 1 xã Bình An  Ninh Bình Công ty Hon Da Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình

Trần Văn 
Tuần

Chồng Phân đội 1 xã Bình An  Ninh Bình Công ty Hon Da Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Văn Hoàn
Phường 

Đồng Văn
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty CP Novopharm 

Phường Đồng 
Văn

Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Tạ Thị Mai Vợ
Phường 

Đồng Văn
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty cổ phần dược phẩm Á đông

Phường Đồng 
Văn

Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

44 NOXH-090 Vũ Bá Thành
Tổ dân phố 

Nguyễn Hữu 
Tiến

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Bình Minh
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị Phương
Thôn Trung 

Thứ
 xã Tân 
Thanh

 Ninh Bình  xã Tân Thanh
Thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn 
Hồng Sơn

Chồng
Thôn Trung 

Thứ
 xã Tân 
Thanh

 Ninh Bình Lao động tự do xã Tân Thanh
Thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình

Phan Thị Phượng
Tổ dân số 
Vực Vòng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình lao động tự do
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân số Vực Vòng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Văn 
Toản

Chồng
TDP Ninh 

Lão
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Hưu trí

phường Duy 
Hà

TDP Ninh Lão, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị Trà My
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty dược phẩm  quốc tế STP

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Dương Thế 
Hà

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH dịch vụ y tế và 
Thương mại Huệ Linh

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Thị Vân Anh
Tổ dân phố 
Văn Thái

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Trường mầm non Bạch Thượng
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Văn Thái, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

43 NOXH-085

45 NOXH-093

42 NOXH-083

48 NOXH-103

46 NOXH-096

47
NOXH-

097A 



Trần Khánh 
Linh

Chồng
Tổ dân phố 
Văn Thái

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Văn
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Văn Thái, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Đỗ Thị Ngọc Loan
Thôn Đông 

Thọ
 xã Thái 

Ninh
 Hưng Yên

Công ty TNHH YKK Việt Nam - chi 
nhánh Đồng Văn

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Đỗ Tiến Lộc Chồng
Thôn Đông 

Thọ
 xã Thái 

Ninh
 Hưng Yên Công ty TNHH Kajitech Hà Nội

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

50 NOXH-109 Dương Hưng Hà
Tổ dân phố 

Nguyễn Hữu 
Tiến

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH YKK Việt Nam - chi 

nhánh Đồng Văn
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Bùi Quốc Long
Tổ dân phố 
Phạm Văn 

Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Thảo

Vợ
Tổ dân phố 
Phạm Văn 

Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Quỳnh
Tổ dân phố 
Đồng Văn

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty CP nhựa châu âu
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Đặng Thị 
Hường

Vợ
Tổ dân phố 
Đồng Văn

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ 

Chí Minh - Chi nhánh Duy Tiên
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

53 NOXH-127 Phạm Thanh Tùng
Tổ dân phố 
Lũng Xuyên

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Trường quân sự quân khu 3
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thoan
Tổ dân phố 
Phạm Văn 

Đồng

phường 
Đồng Vă

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

49 NOXH-107

54 NOXH-136

51 NOXH-110

52 NOXH-118



Trịnh Đình 
Thắng

Chồng
Tổ dân phố 
Phạm Văn 

Đồng

phường 
Đồng Vă

 Ninh Bình
Công ty TNHH quốc tế Vũ gia tại Hà 

Nam
Phường Đồng 

Văn
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị Hà Thanh
TDP Vực 

Vòng
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH DV y tế và thương 
mại Huệ Linh

Phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Hữu 
Hùng

Chồng
TDP Duyên 

Giang
Duy Tân  Ninh Bình

Công ty TNHH DV y tế và thương 
mại Huệ Linh

phường Duy 
Tân

TDP Duyên Giang, Duy Tân, Ninh 
Bình

Nguyễn Thành Quân
TDP Phạm 
Văn Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Neweb Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Hòa

Vợ
TDP Phạm 
Văn Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH điện tử Việt Nam 

Tachibana
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Lê Chí Trung
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Essa Hi-tech

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Bích Ngọc

Vợ
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Đinh Thu Hường
TDP Nhất 

Hà
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Trường mầm non Đồng Văn

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Đình 
Hiệp

Chồng
TDP Nhất 

Hà
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty dược phẩm Diamand pháp

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Trịnh Thị Thương
Xóm Cầu 

Âu
Phường  Yên 

Khánh
 Ninh Bình

Công ty CP đầu tư phát triển Thành 
Đạt

Phường Đồng 
Văn

TDP Giáp Nhất, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Đỗ Tiến Đức Chồng
Xóm Cầu 

Âu
Phường  Yên 

Khánh
 Ninh Bình Công ty TNHH GEMTEK Việt Nam

Phường Đồng 
Văn

TDP Giáp Nhất, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Hoàng Thị Hằng TDP Tú
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH Hà Nội Maruito

phường Duy 
Hà

TDP Tú, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Văn 
Đức

Chồng
Bạch 

Thượng
Duy Tiên Ninh Bình Công ty TNHH GEMTEK Việt Nam Bạch Thượng

TDP Giáp Nhì, Bạch Thượng, Ninh 
Bình

55 NOXH-139

58 NOXH-154

59 NOXH-159

56 NOXH-144

57 NOXH-150

60 NOXH-160



Nguyễn Đức Lâm
TDP Phạm 
Văn Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình Công ty TNHH Neweb Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Nguyệt 
Hạ

Vợ
TDP Phạm 
Văn Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH dịch vụ y tế và thương 

mại Huệ Linh
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Duy Long
My Trì, xã 

Thanh Miện
xã Thanh 

Miện
 Hải Phòng

Công ty TNHH thang máy VPTECH 
Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Thảo Ly

Vợ
Thôn Nội 

Thôn
Thạch Thất Ninh Bình Công ty TNHH Qisda Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

63 NOXH-189 Trần Văn Lộc
TDP Lương 

Tràng
 phường 

Liêm Tuyền
 Ninh Bình Lao động tự do

phường Liêm 
Tuyền

TDP Lương Tràng, phường Liêm 
Tuyền, tỉnh Ninh Bình

64 NOXH-190 Trần Đình Thuyên
TDP Đồng 

Văn
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH ANAM electronics 
Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Nguyễn Thủy Tiên
TDP Thần 

Nữ
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình UBND phường Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Phan Công 
Chinh

Chồng
TDP Thần 

Nữ
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Minebea 
Accesssolutions Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

66 NOXH-194 Nguyễn Văn Tuấn
TDP Ngũ 

Nội
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH ACE Antenna

phường Đồng 
Văn

TDP Ngũ Nội, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Phạm Thị Hà
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH T.rad Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Ngọc 
Nam

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty honda Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

68 NOXH-204 Nguyễn Duy Sinh
TDP Đôn 

Lương
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ 
thương mại  kim Ngọc

phường Đồng 
Văn

TDP Đôn Lương, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

62 NOXH-186

61 NOXH-168

67 NOXH-201

65 NOXH-192



Vũ Hữu Dũng
TDP Chợ 

Lương
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình UBND phường Đồng Văn

Phường Đồng 
Văn

TDP Chợ Lương, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Thanh 
Mai

Vợ
TDP Chợ 

Lương
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

Phường Đồng 
Văn

Số 1 ngõ 8 đường Hoành Uyển, chợ 
Lương, Đồng Văn, Ninh Bình

Vũ Minh Tú
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH KHKT AVC Việt 
Nam

Phường Đồng 
Văn

TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Bạch Thị 
Thu Hà

Vợ
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH NMS Việt Nam

Phường Đồng 
Văn

TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

71 NOXH-228 Nguyễn Văn Vượng
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH một thành viên thực 
phẩm Bảo Thanh

Phường Đồng 
Văn

TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Văn Công
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH đồng kỹ thuật korea 
Việt Nam

Phường Đồng 
Văn

TDP Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Hoài Thu

Vợ
Thôn 1 Phú 

Trương
Bắc Lý Ninh Bình

Bệnh viện đa khoa Hà Nội Đồng Văn-
Chi nhánh công ty CP y tế Hưng Hùng

xã Bắc Lý
Thôn 1 Phú Trương, xã Bắc Lý, tỉnh 

Ninh Bình

Phạm Đức Việt
Phường 

Đồng Văn
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH kyosha Việt Nam

Phường Đồng 
Văn

Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Hải 
Yến

Vợ
TDP Nguyễn 

Đoài
Tiên Sơn Ninh Bình

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 
Nam-PGD Đồng Văn

phường Tiên 
Sơn

TDP Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Hằng Nga
TDP Vực 

Vòng
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng 
Hải Việt Nam-PGD Đồng Văn

Phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trương Tuấn 
Anh

Chồng TDP số 3 Duy Tiên Ninh Bình
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị 

và quỹ đất khu vực 1
phường Duy 

Tiên
TDp số 3, Duy Tiên, Ninh Bình

69 NOXH-222

73 NOXH-236

74 NOXH-240

70 NOXH-223

72 NOXH-233



Đỗ Trung Hiếu
TDP Thần 

Nữ
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Thị 
Hương Trà

Vợ
TDP Thần 

Nữ
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH alpha networks Việt 
Nam

Ngọc Sơn,  
Thanh Hóa

TDP Yên Châu, Ngọc Sơn,  Thanh 
Hóa

76 NOXH-252 Nguyễn Văn Đông
Thôn Hoàng 

Mai
 xã Liêm Hà  Ninh Bình

Công ty TNHH dream printing & 
package

xã Liêm Hà
Thôn Hoàng Mai, xã Liêm Hà, tỉnh 

Ninh Bình

77 NOXH-263 Đỗ Văn Thuận thôn 5
phường 

Liêm Tuyền
 Ninh Bình

Công ty TNHH wistron Infocommm 
(Việt Nam)

phường Liêm 
Tuyền

thôn 5, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị Thúy Vân
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty cổ phần sao thái dương chi 
nhánh Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Vi Vĩnh 
Tình

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty cổ phần sao thái dương chi 
nhánh Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Trương Văn An TDP Bùi
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

UB MTTQ Việt Nam, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh  Bình

phường Đồng 
Văn

TDP Bùi, phường Đồng Văn tỉnh Ninh 
Bình

Phạm Thị 
Thanh

Vợ TDP Bùi
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Leojins

phường Đồng 
Văn

TDP Bùi, phường Đồng Văn tỉnh Ninh 
Bình

Đinh Thị Như Quỳnh Nông Vụ
 phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam phường Lê Hồ

Nông Vụ, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh 
Bình

Dương Văn 
Đạt

Chồng Nông Vụ
 phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình Công ty TNHH Iljin Diamond Vina phường Lê Hồ

Nông Vụ, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh 
Bình

Khổng Thị Kim Tuyến
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Trần Quang 
Hùng

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Nhất
TDP Ngũ 

Nội
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Seoul Semicomducor 
Vina

phường Đồng 
Văn

TDP Ngũ Nội, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

79 NOXH-277

80 NOXH-284

75 NOXH-245

78 NOXH-266

81 NOXH-300

82 NOXH-301



Bùi Thị Hoa Vợ
TDP Ngũ 

Nội
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi 
nhánh Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Ngũ Nội, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Nguyễn Văn Ký
TDP Ngũ 

Nội
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Chi nhánh Công ty TNHH OJITEX 
Hải Phòng tại Hà Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Ngũ Nội, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

Trần Thị 
Thu Hồng

Vợ
TDP Ngũ 

Nội
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty GENTHERM Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Ngũ Nội, phường Đồng Văn, 
Ninh Bình

84 NOXH-319 Vũ Tuấn Anh
TDP Phạm 
Văn Đồng

phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Phòng nhân sự công ty Honda Việt 

Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Phạm Văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Hợi TDP Bùi
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Trường THCS Đồng Văn

phường Đồng 
Văn

TDP Bùi, phường Đồng Văn tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Tiến 
Tùng

Chồng TDP Bùi
 phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wistron infocomm 
(Việt Nam)

phường Đồng 
Văn

TDP Bùi, phường Đồng Văn tỉnh Ninh 
Bình

86
NOXH-UT-

008
Lưu Thị Xuyến Thôn 1 Xã Bắc lý Ninh Bình Công ty TNHH Mỹ Nghệ Shine xã Bắc lý

Thôn 1 Phú Trương, xã Bắc lý, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị Thương
Thôn Cầu 

Không
 xã Bắc Lý  Ninh Bình

Công ty CP TM và dịch vụ công nghệ 
Thái Hà

xã Bắc Lý
Thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh 

Bình

Đỗ Duy 
Khánh

Chồng
Thôn Cầu 

Không
 xã Bắc Lý  Ninh Bình Công ty CP XD T&D Invest xã Bắc Lý

Thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh 
Bình

88
NOXH-UT-

057
Nguyễn Thu Hương Thôn Nga

Xã Thanh 
Bình

 Ninh Bình Công ty TNHH IPN Vina xã Thanh Bình
Thôn Nga, xã Thanh Bình, tỉnh Ninh 

Bình

89
NOXH-UT-

060
Nguyễn Thị Hiên

Thôn Đông 
Sấu Tháp

Xã Thanh 
Bình

 Ninh Bình
Công ty TNHH Thương mại và vận tải 

Hưng Khang
xã Thanh Bình

Thôn Đông Sấu Tháp, xã Thanh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

90
NOXH-UT-

073
Nguyễn Thị Quế

TDP Du 
Long

Phường Duy 
Tân

 Ninh Bình Trường Tiểu học Mộc Bắc
phường Duy 

Tân
TDP Du Long, phường Duy Tân, tỉnh 

Ninh Bình

87 NOXH-285 

83 NOXH-312

85 NOXH-336

82 NOXH-301



91
NOXH-UT-

094
Trịnh Quang Thành

TDP Đông 
Ngoại

Phường Duy 
Tân

 Ninh Bình Người có công với cách mạng
phường Duy 

Tân
TDP Đông Ngoại, phường Duy Tân, 

tỉnh Ninh Bình

92 NOXH-045 Lê Văn Đức
TDP Trung 

Thượng
Phường Duy 

Tân
 Ninh Bình

Công ty TNHH Dorco Vina - CN Hà 
Nam

phường Duy 
tân

TDP Trung Thượng, phường Duy tân, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Duy Khanh
Tổ dân phố 
Đông Nội

phường Duy 
Tân

 Ninh Bình Công ty TNHH DMR VINA
phường Duy 

Tân
Tổ dân phố Đông Nội, phường Duy 

Tân, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Thanh Thủy

Vợ
Tổ dân phố 
Đông Nội

phường Duy 
Tân

 Ninh Bình Công ty TNHH DMR VINA
phường Duy 

Tân
Tổ dân phố Đông Nội, phường Duy 

Tân, tỉnh Ninh Bình

Lê Văn Hiếu
TDP Đông 

Duyên Giang
phường Duy 

Tân
 Ninh Bình Công an phường Duy Tiên

phường Duy 
Tân

TDP Đông Duyên Giang, phường Duy 
Tân, tỉnh Ninh Bình

Bùi Thảo 
Nguyên

Vợ
TDP Đông 

Duyên Giang
phường Duy 

Tân
 Ninh Bình

Công ty cổ phần điện máy gia dụng 
hòa phát Hà nam

phường Duy 
Tân

TDP Đông Duyên Giang, phường Duy 
Tân, tỉnh Ninh Bình

95
NOXH-UT-

049
Trần Thị Mai Trang Tổ 4

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Trường Cao Đẳng nghề Hà Nam
phường Hà 

Nam
Tổ 4, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

96
NOXH-UT-

085
Ngô Thị Thư Lão Cầu

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

SUMI Việt Nam
phường Hà 

Nam
Lão Cầu, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 

Bình

97
NOXH-UT-

089
Phạm Thị Thu Hằng Tổ 4

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Công ty TNHH kohama
phường Hà 

Nam
Tổ 4, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

98 NOXH-001 Nguyễn Đức Mạnh
Thôn Kiều 

Đan Thượng
Phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wistron Infocomm 
Việt Nam

phường Hà 
Nam

Thôn Kiều Đan Thượng, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh Bình

Ngô Duy Hải TDP Mạc
Phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH Tư vấn khảo sát và 
xây dựng Hà Nam

phường Hà 
Nam

TDP Mạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị 
Kim Huệ

Vợ TDP Mạc
Phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH Tư vấn khảo sát và 
xây dựng Hà Nam

phường Hà 
Nam

TDP Mạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

99 NOXH-036

93 NOXH-101

94 NOXH-143



Bùi Thị Hồng Vân
Tổ dân phố 
Trúc Sơn

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Công ty CP Appe Jv Việt Nam
phường Hà 

Nam
Tổ dân phố Trúc Sơn, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình

Phạm Văn 
Hòa

Chồng
Tổ dân phố 
Trúc Sơn

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Công ty CP Appe Jv Việt Nam
phường Hà 

Nam
Tổ dân phố Trúc Sơn, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình

Ninh Xuân Tuấn
Thôn Trung 

Đồng
Xã Yên Từ  Ninh Bình

Công ty TNHH Wistron Infocomm 
Việt Nam

xã Yên Từ
Thôn Trung Đồng, xã Yên Từ, tỉnh 

Ninh Bình

Doãn Thanh 
Nga

Vợ
Thôn Phú 

Ngòi
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wistron Infocomm 
Việt Nam

phường Hà 
Nam

Thôn Phú Ngòi, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

102 NOXH-080 Phạm Ngọc Toàn
Tổ dân phố 
Lũng Xuyên

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình
Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 

Bình
phường Duy 

Tiên
Tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh Bình

Lại Đăng Chính
Tổ dân phố 
Doãn Kim

 phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Công ty CP sơn NISHU
phường Hà 

Nam
Tổ dân phố Doãn Kim, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Hoa Vợ
Tổ dân phố 
Doãn Kim

 phường Hà 
Nam

 Ninh Bình
Công ty TNHH YKK Việt Nam - chi 

nhánh Đồng Văn
phường Hà 

Nam
Tổ dân phố Doãn Kim, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Văn Quang Hoàng Lý
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam

phường Hà 
Nam

Hoàng Lý, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

Trần Thị 
Uyên

Vợ Hoàng Lý
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam

phường Hà 
Nam

Hoàng Lý, phường Hà Nam, tỉnh Ninh 
Bình

Cao Văn Dương
Tổ 6 phường 

Hà Nam
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình UBND phường Hà Nam

phường Hà 
Nam

Tổ 6 phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Đinh Thị 
Hiền

Vợ
Tổ 6 phường 

Hà Nam
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Trường tiểu học Lương Khánh Thiện

phường Hà 
Nam

Tổ 6 phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Hường
TDP Đại 

Cầu
phường Hà 

Nam
Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Hà 
Nam

TDP Đại Cầu, phường Hà Nam, Hà 
Nam

Nguyễn Đức 
Phương

Chồng
TDP Đại 

Cầu
phường Hà 

Nam
Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Hà 
Nam

TDP Đại Cầu, phường Hà Nam, Hà 
Nam

107 NOXH-156 Nguyễn Trịnh Minh Hoàng
TDP Kiều 

Đan Thượng
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Bệnh viện đa khoa Hà Nam - Đồng 
Văn

phường Hà 
Nam

TDP Kiều Đan Thượng, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh Bình

105 NOXH-140

106 NOXH-141

101 NOXH-061

103 NOXH-124

104 NOXH-138

100 NOXH-049



Bùi Thị Sông Giang
TDP Quỳnh 

Chân
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty TNHH mỹ nghệ Shine

phường Hà 
Nam

TDP Quỳnh Chân, phường Hà Nam, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 
Ngọc Long

Chồng
TDP Quỳnh 

Chân
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty CP Casablanca Việt Nam

phường Hà 
Nam

TDP Quỳnh Chân, phường Hà Nam, 
tỉnh Ninh Bình

Vũ Minh Khiêm
TDP Quán 

Nha
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH OJitex Hải Phòng tại 
Hà Nam

phường Hà 
Nam

TDP Quán Nha, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Lê thị Thủy Vợ
TDP Quán 

Nha
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH Shikoku Cable Việt 
Nam - Chi nhánh Đồng Văn III

phường Hà 
Nam

TDP Quán Nha, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Phan Thị Lan Anh
TDP Thần 

Nữ
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH dịch vụ y tế và 
Thương mại Huệ Linh

phường Đồng 
Văn

TDP Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Hồ Văn 
Huấn

Chồng
TDP Dương 

Cương
Phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình Công an phường Duy Hà phường Lê Hồ

TDP Dương Cương, phường Lê Hồ, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Quang Huy
Thôn Đại 

Cầu
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty TNHH yokomo Việt Nam

phường Hà 
Nam

Thôn Đại Cầu, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Thị 
Hảo

vợ
Thôn Đại 

Cầu
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công ty TNHH yokomo Việt Nam

phường Hà 
Nam

Thôn Đại Cầu, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Hoàng Thị Ly
Thôn Đình 

Ngọ
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 
Tonghe vina

phường Hà 
Nam

Thôn Đình Ngọ, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Văn 
Phúc

Chồng
Thôn Đình 

Ngọ, 
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Chi nhánh công ty CP sữa Vitadairy 
Việt Nam tại Hà Nam

phường Hà 
Nam

Thôn Đình Ngọ, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị Thủy
TDP Kim 

Hòa
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty CP phát triển công nghệ XD 
Nam Hà

phường Hà 
Nam

TDP Kim Hòa, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Phạm Quyết 
Thắng

Chồng
TDP Kim 

Hòa
phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Công an phường Duy Tân

phường Hà 
Nam

TDP Kim Hòa, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Văn Đài
Thôn Hội 

Động
 xã Nam 

Xang
 Ninh Bình Công ty TNHH Chubutsu Việt Nam xã Nam Xang

Thôn Hội Động, xã Nam Xang, tỉnh 
Ninh Bình

Vũ Thị Liễu Vợ
Thôn Hội 

Động
 xã Nam 

Xang
 Ninh Bình

Công ty cổ phần may xuất khẩu Gia 
tộc

xã Nam Xang
Thôn Hội Động, xã Nam Xang, tỉnh 

Ninh Bình

114 NOXH-171

111 NOXH-260

112 NOXH-274

113 NOXH-290

110 NOXH-068

108 NOXH-185

109 NOXH-196



Viên Thị Kim Thu
Thôn 3 Phú 

Đa
xã Nam 
Xang

 Ninh Bình Công ty CP sản xuất TM Ngọc Ánh xã Nam Xang
Thôn 3 Phú Đa, xã Nam Xang, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Văn 
Đắc

Chồng
Thôn 3 Phú 

Đa
xã Nam 
Xang

 Ninh Bình Công ty TNHH xây dựng Phú Thái xã Nam Xang
Thôn 3 Phú Đa, xã Nam Xang, tỉnh 

Ninh Bình

116 NOXH-018 Vũ Văn Duy
Thôn Nga 

Long
Xã Nam 

Xang
 Ninh Bình Công ty TNHH Sebang chain Vina xã Nam Xang

Thôn Nga Long, xã Nam Xang, tỉnh 
Ninh Bình

117
NOXH-UT-

027
Nguyễn Thị Phương

Thôn 
Thượng Đại 

Vượng

Xã Thanh 
Liêm

Ninh Bình
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Hoàng Quân
xã Thanh Liêm

Thôn Thượng Đại Vượng, xã Thanh 
Liêm, tỉnh Ninh Bình

118
NOXH-UT-

082
Nguyễn Thị Hồng Nhung Thôn Lời

Xã Thanh 
Liêm

 Ninh Bình Công ty TNHH Quang Thanh xã Thanh Liêm
Thôn Lời, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh 

Bình

Bùi Ngọc Bích
Thôn Lác 

Nội
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình Công ty CP xi măng Hoàng Long xã Thanh Liêm

Thôn Lác Nội, xã Thanh Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

Phạm Thị 
Thảo

Vợ
Thôn Lác 

Nội
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình Công ty CP xi măng Hoàng Long xã Thanh Liêm

Thôn Lác Nội, xã Thanh Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

120 NOXH-105 Bùi Thành Đạt
Thôn Lác 

Nội
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình Công ty TNHH Number one Hà Nam xã Thanh Liêm

Thôn Lác Nội, xã Thanh Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

Đặng Thị Được
Thôn Trung 

Hạ Đại 
Vượng

xã Thanh 
Liêm

 Ninh Bình Công ty TNHH nhựa CPI Việt Nam xã Thanh Liêm
Thôn Trung Hạ Đại Vượng, xã Thanh 

Liêm, tỉnh Ninh Bình

Lê Quang 
Khánh

Chồng
Thôn Trung 

Hạ Đại 
Vượng

xã Thanh 
Liêm

 Ninh Bình Công ty TNHH nhựa CPI Việt Nam xã Thanh Liêm
Thôn Trung Hạ Đại Vượng, xã Thanh 

Liêm, tỉnh Ninh Bình

Đỗ Trường Giang
Thôn Đanh 

Nội
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình Công ty cổ phần alumax Việt Nam xã Thanh Liêm

Thôn Đanh Nội xã Thanh Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

Bùi Thị Hiền Vợ
Thôn Đanh 

Nội
Thanh Liêm Ninh Bình Công ty cổ phần alumax Việt Nam xã Thanh Liêm

Thôn Đanh Nội xã Thanh Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

123 NOXH-297 Lê Quang Trung Mai Cầu
phường 

Thanh Liêm
 Ninh Bình

Công ty cổ phần Casanblancer Việt 
Nam

Thanh Liêm Mai Cầu, Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình

119 NOXH-104

121 NOXH-135

122 NOXH-330

115 NOXH-172



124
NOXH-UT-

024
Phạm Thị Vân Anh

Tổ dân phố 
Ngô Gia 
Khảm

Phường 
Châu Sơn

Ninh Bình Công ty TNHH TM và DV Tiến Phát
phường Châu 

Sơn
Tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lại Hồng Quân
Tổ dân phố 

Thượng Thái 
Hòa

phường 
Châu Sơn

 Ninh Bình
Công ty Cp Đầu tư và xây lắp Trường 

Sơn
phường Châu 

Sơn
Tổ dân phố Thượng Thái Hòa, phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

Vợ
Tổ dân phố 

Thượng Thái 
Hòa

phường 
Châu Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH XNK quốc tế 

Jangseang
phường Châu 

Sơn
Tổ dân phố Thượng Thái Hòa, phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Quang Trung Tổ 10D
phường Phủ 

Lý
 Ninh Bình

Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Ninh 
Bình

phường Phủ Lý
Tổ 10D, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh 

Bình

Dương Thị 
Trang

Vợ Châu Giang Châu Sơn Ninh Bình Công ty cp thương mại B&T
phường Châu 

Sơn
Tiểu khu Châu Giang, phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

127 NOXH-063 Trần Văn Cường
Thôn Quan 

Văn
Phường Lý 

Nhân
 Ninh Bình Công ty TNHH ACE Antenna

phường Lý 
Nhân

Thôn Quan Văn, phường Lý Nhân, 
tỉnh Ninh Bình

128
NOXH-UT-

031
Nguyễn Thị Ánh Thôn 8 Xã Lý Nhân  Ninh Bình Công ty TNHH Aiki Spring Việt Nam xã Lý Nhân Thôn 8, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình

Ngô Thị Phương Anh

16/8/97 
đường 

Nguyễn Tri 
Phương

Phường 
Trường Thi

 Ninh Bình
Công ty TNHH Seoul Semiconductor 

Vina
phường 

Trường Thi
16/8/97 đường Nguyễn Tri Phương, 
phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

Lê Khắc 
Hùng

Chồng

Căn hộ 216 
KTX4A, 

TDP Nhật 
Tựu

Phường Kim 
Thanh

 Ninh Bình Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà
phường Kim 

Thanh
Căn hộ 216 KTX4A, TDP Nhật Tựu, 
phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình

130
NOXH-UT-

014
Đinh Thị Lệ

TDP Nhất 
Trì

Phường Tiên 
Sơn

Ninh Bình Công ty ILJIN Display Vina
phường Tiên 

Sơn
TDP Nhất Trì, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

131
NOXH-UT-

069
Lê Trần Việt Nga

TDP Đọi 
Nhì

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Tiên 

Sơn
TDP Đọi Nhì, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

NOXH-006129

126 NOXH-220

125 NOXH-097



132
NOXH-UT-

081
Nguyễn Thị Hải

TDP Nguyễn 
Đoài

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình Công ty TNHH Rapido Asia
phường Tiên 

Sơn
TDP Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

133
NOXH-UT-

095
Lê Thị Thùy Linh

Phường Tiên 
Sơn

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình Công ty TNHH AVC Việt Nam
Phường Tiên 

Sơn
Phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình

134
NOXH-UT-

103
Đặng Thị Thu Hương

TDP Lương 
Minh Nội

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Minebea 

Accesssolutions Việt Nam
phường Tiên 

Sơn
TDP Lương Minh Nội, phường Tiên 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

135 NOXH-134 Nguyễn Mậu Thìn
Tổ dân phố 

Ngô Tân
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Sinfonia microtec 
(Việt Nam)

phường Tiên 
Sơn

Tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên 
Sơn, tỉnh Ninh Bình

136 NOXH-214 Vũ Quốc Đại
TDP Nguyễn 

Đoài
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi 
nhánh Đồng Văn

phường Tiên 
Sơn

TDP Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

137 NOXH-119 Nguyễn Văn Tuấn
Tổ dân phố 
Trung Liêu

 xã Tiên Sơn  Ninh Bình
Công ty TNHH kỹ thuật golden arrow 

Việt Nam
xã Tiên Sơn

Tổ dân phố Trung Liêu, xã Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

Vũ Văn Thắng
Tổ dân phố 
Kim Hòa

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Wistron Infocomm 

Việt Nam
phường Tiên 

Sơn
Tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Tím

Vợ
Tổ dân phố 
Kim Hòa

Phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Tiên 

Sơn
Tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Hương Trà
phường Tiên 

Sơn
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Trường mầm non D phường Tiên Sơn

phường Tiên 
Sơn

TDP Ngô Tân, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Lê Quý Bảo Chồng
TDP Ngô 

Tân
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Senyang Electronics

phường Tiên 
Sơn

TDP Ngô Tân, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Phạm Văn Công
Thôn Yên 

Bảo
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

Thôn Yên Bảo, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Chăm Anh

Vợ
Thôn Yên 

Bảo
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

Thôn Yên Bảo, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Bùi Thị Nhung TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo 

Material Việt Nam
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

140 NOXH-091

141 NOXH-145

138 NOXH-060

139 NOXH-070



Đặng Hoàng 
Nghiệp

Chồng TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình Công ty TNHH Bách đại phát
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Đặng Hải Quân TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH YKK Việt Nam - chi 

nhánh Đồng Văn
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Bùi Thị Huệ Vợ TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo 

Material Việt Nam
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Trần Thị Thanh Dung
TDP Nguyễn 

Đoài
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH yokomo Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

TDP Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn 
Tuấn

Chồng
TDP Nguyễn 

Đoài
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
vận tải Phúc Hưng

phường Tiên 
Sơn

TDP Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

Mai Cẩm Tú
Phường Tiên 

Sơn
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Hankook Altec Vina

Phường Tiên 
Sơn

Phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Mạnh 
Cường

Chồng
Phường Tiên 

Sơn
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Trung tâm đăng kiểm PTGT Hà Nam

Phường Tiên 
Sơn

Phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Loan
TDP Nhất 

Trì
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty Honda Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

TDP Nhất Trì, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Lê Đại Chồng
TDP Nhất 

Trì
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty CP kỹ thuật dịch vụ và TM 
T&T

phường Tiên 
Sơn

TDP Nhất Trì, phường Tiên Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Thị Ngọc Lan Thọ Cầu
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

Thọ Cầu, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh 
Bình

Vũ Minh 
Quân

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Đồng Văn Ninh Bình

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

Thọ Cầu, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị Thu Phương
TDP Đọi 

Tam
Phường Tiên 

Sơn
Ninh Bình Truường mầm non Hợp lý

phường Tiên 
Sơn

TDP Đọi Tam, Tiên Sơn Ninh Bình

Nguyễn Văn 
Đông

Chồng
TDP Đọi 

Tam
Phường Tiên 

Sơn
Ninh Bình Đội trật tự đô thị phường Duy Tiên

phường Tiên 
Sơn

TDP Đọi Tam, Tiên Sơn Ninh Bình

146 NOXH-241

147 NOXH-279

143 NOXH-164

144 NOXH-231

145 NOXH-238

142 NOXH-148



Trần Xuân Trường
TDP Hòa 
Trung B

phường Tiên 
Sơn

 Ninh Bình
Công ty cổ phần Novopharm - Nhà 

máy GMP Dược phẩm
phường Tiên 

Sơn
TDP Hòa Trung B, phường Tiên Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 
Thanh Nhã

Vợ Hoàng Nông
Bắc Tiên 

Hưng
Hưng Yên

Công ty TNHH Wistron Infocomm 
Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

TDP Hòa Trung B, phường Tiên Sơn, 
tỉnh Ninh Bình

Đặng Văn Vùng TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình
Công ty CP Đầu tư phát triển Thành 

Đạt
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Huyền

Vợ TDP Thượng
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình Trường mầm non D, phường Tiên Sơn
phường Tiên 

Sơn
TDP Thượng, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Trương Tuấn Anh
TDP Ngô 

Tân
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wirtron Infocomm 
Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

TDP Ngô Tân, Tiên Sơn, Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc

Vợ
TDP Ngô 

Tân
phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wirtron Infocomm 
Việt Nam

phường Tiên 
Sơn

TDP Ngô Tân, Tiên Sơn, Ninh Bình

Trần Duy Hòa
TDP Nhất 

Hà
 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Tiên 

Sơn
TDP Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Thanh 

Phương
Vợ

TDP Nhất 
Hà

 phường 
Tiên Sơn

 Ninh Bình Công ty TNHH Yi Da Việt Nam
phường Tiên 

Sơn
TDP Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh Hưng Xóm 1
 xã Nghĩa 

hưng
 Ninh Bình Công ty TNHH kyosha Việt Nam

xã Nghĩa hưng, 
tỉnh Ninh Bình

Xóm 1, xã Nghĩa hưng, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Thanh

Vợ
Thôn 1 

Nghĩa Trung
Nghĩa Hưng  Ninh Bình Công ty TNHH Sadesign

xã Nghĩa hưng, 
tỉnh Ninh Bình

thôn 1 Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hưng, 
tỉnh Ninh Bình

153
NOXH-UT-

063
Vi Hồng Giang Tổ 8D

Phường phủ 
Lý

 Ninh Bình Ngân hàng TMCP Nam Á phường phủ Lý Tổ 8D, phường phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Trường
CCCD 

không đúng
Tổ 9D

 phường Phủ 
Lý

 Ninh Bình
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt 

Nam
phường Phủ Lý Tổ 9D phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Minh Thu

Vợ Tổ 9D
 phường Phủ 

Lý
 Ninh Bình Công ty TNHH Song Anh Hà Nam phường Phủ Lý Tổ 9D phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Tùng Giang
TDP Bào 

Cửu
 phường Phủ 

Lý
Ninh Bình

Trung tâm điều dưỡng thương binh 
Duy Tiên

phường Phủ Lý
TDP Bào Cửu, phường Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

152 NOXH-183

154 NOXH-086

155 NOXH-289

149 NOXH-303

150 NOXH-326

151 NOXH-338

148 NOXH-281



Trần Thị 
Quỳnh 
Hương

Vợ
TDP Điệp 

Sơn
Duy Tiên Ninh Bình

Trung tâm điều dưỡng thương binh 
Duy Tiên

phường Duy 
Tiên

TDP điệp Sơn, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

156
NOXH-UT-

004
Nguyễn Thị Hồng Khuyên Tổ 4

Phường Phủ 
Lý

 Ninh Bình  Sở Nội Vụ Tỉnh Ninh Bình Phường Phủ Lý Tổ 4, Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Trịnh Thùy Linh Tổ 5
phường Phủ 

lý
 Ninh Bình Công ty Cp Xi măng Vicem Bút Sơn phường Phủ lý Tổ 5, phường Phủ lý, tỉnh Ninh Bình

Phạm Việt 
Chiến

Chồng Tổ 5
phường Phủ 

lý
 Ninh Bình Trường tiểu học Trần Quốc Toản phường Phủ lý Tổ 5, phường Phủ lý, tỉnh Ninh Bình

Lương Thị Mây
Tổ 6 phường 

Phủ Lý
 phường Phủ 

Lý
 Ninh Bình

Công ty TNHH toyota Hùng Hải Hà 
Nam

phường Phủ Lý Tổ 6 phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Đỗ Văn 
Vang

Chồng
Tổ 6 phường 

Phủ Lý
 phường Phủ 

Lý
 Ninh Bình

Công ty TNHH toyota Hùng Hải Hà 
Nam

phường Phủ Lý Tổ 6 phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

159
NOXH-UT-

032
Trần Hà Vy Tổ 8B Phủ Lý  Ninh Bình

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật 
AVC Việt Nam

phường Phủ 
Lý, Ninh Bình

Tổ 8B, Phủ Lý, Ninh Bình

160 NOXH-151 Nguyễn Trường Thảo
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công an phường Duy Hà

Phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

161
NOXH-UT-

096
Đặng Quỳnh Giang Mễ Thượng

Phường Phủ 
Lý

 Ninh Bình Công ty TNHH Đầu tư DTS phường Phủ Lý
Mễ Thượng, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh 

Bình

162
NOXH-UT-

093
Lại Thị Ngân Tổ 1 

Phường Phủ 
Lý

 Ninh Bình Công ty TNHH may Kim Bình phường Phủ Lý Tổ 1 phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

163
NOXH-UT-

011
Vũ Thị Tâm Thôn 1

Phường Phù 
Vân

Ninh Bình Lao động tự do
phường Phù 

Vân
Thôn 1, phường Phù Vân, tỉnh Ninh 

Bình

164
NOXH-UT-

058
Hoàng Thị Trang

Phương 
thượng 1

Phường Lê 
Hồ

 Ninh Bình
Công ty TNHH chế tạo công nghệ cao 

Shenyan Việt Nam
phường Lê Hồ

Phương thượng 1, phường Lê Hồ, tỉnh 
Ninh Bình

165
NOXH-UT-

087
Hồ Thị Tâm

TDP Dương 
Cương

Phường Lê 
Hồ

 Ninh Bình
Hộ gia đình nghèo, cận nghèo khu vực 

đô thị
phường Lê Hồ

TDP Dương Cương, phường Lê Hồ, 
tỉnh Ninh Bình

Lại Thị Thảo
Tổ 1 Lý 

Thường Kiệt
phường Phù 

Vân
 Ninh Bình

Đội quản lý điện lực khu vực Duy 
Tiên - Công ty điện lực Ninh Bình

phường Phù 
Vân

Tổ 1 Lý Thường Kiệt, phường Phù 
Vân, tỉnh Ninh Bình

157 NOXH-208

158 NOXH-341

166 NOXH-111



Lê Tiến 
Dũng

Chồng Thịnh Đại
Phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình

Công ty TNHH Air water Việt Nam - 
chi nhánh Hà Nam

phường Lê Hồ Thịnh Đại, phường Lê Hồ, Ninh Bình

167 NOXH-142 Dương Văn Nam
TDP Phương 

Xá
phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình

Chi nhánh Hà Nam Công ty TNHH 
sản xuất DP công nghệ cao 

Nanofrance
phường Lê Hồ

TDP Phương Xá, phường Lê Hồ, tỉnh 
Ninh Bình

168 NOXH-147 Nguyễn An Tiến
Thôn Dương 

Cương
 phường lê 

Hồ
 Ninh Bình

Công ty TNHH Seoul Semiconductor 
Vina

phường lê Hồ
Thôn Dương Cương, phường lê Hồ, 

tỉnh Ninh Bình

Đỗ Văn Hải
TDP Tùng 

Quan
phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình

Công ty TNHH kỹ thuật bao bì mys 
group (Việt Nam)

phường Lê Hồ
TDP Tùng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh 

Ninh Bình

Phạm Thị 
Thúy

Vợ
TDP Tùng 

Quan
phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình

Công ty TNHH thương mại và bao bì 
Lạc Hoa

phường Lê Hồ
TDP Tùng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh 

Ninh Bình

170
NOXH-UT-

034
Trần Thị Hương Hano Park1 Xã Lê Hồ  Ninh Bình Công ty TNHH Phú Đạt Hà Nam xã Lê Hồ Hano Park1, xã Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình

171 NOXH-027 Nguyễn Thế Anh Thôn 5
Phường Lý 

Thường Kiệt
 Ninh Bình

Công ty TNHH Parker International 
Corporation Việt Nam

phường Lý 
Thường Kiệt

Thôn 5, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Huyền
Thôn Hồng 

Sơn
 phường Lý 
Thường Kiệt

 Ninh Bình Công ty CP xi măng Long Thành
phường Lý 

Thường Kiệt
Thôn Hồng Sơn, phường Lý Thường 

Kiệt, tỉnh Ninh Bình

Đinh Khắc 
Hiếu

Chồng
Thôn Hồng 

Sơn
 phường Lý 
Thường Kiệt

 Ninh Bình Công ty CP xi măng Long Thành
phường Lý 

Thường Kiệt
Thôn Hồng Sơn, phường Lý Thường 

Kiệt, tỉnh Ninh Bình

Lại Hồng Hải
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

Tổ dân phố 
Nguyễn Hữu 

Tiến,

 phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình

Tổ dân phố 
Nguyễn Hữu 
Tiến, phường 

Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

Phường Đồng Văn

Tổ dân 
phố 

Nguyễ
n Hữu 
Tiến, 

phườn
g Đồng 

Văn, 
tỉnh 
Ninh 
Bình

173 NOXH-246

169 NOXH-225

172 NOXH-153



Quách Thị 
Tình

Cục cảnh sát 
QLHC về 

TTXH
Đa Chất Đại Xuyên Hà Nội Đại Xuyên, Hà Nội

Thôn 
Đa 

Chất, 
Đại 

Xuyên, 
Hà Nội

174 NOXH-075 Nguyễn Văn Hợp
Thôn Hồi 

Trung
Phường Tam 

Chúc
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam

phường Tam 
Chúc

Thôn Hồi Trung, phường Tam Chúc, 
tỉnh Ninh Bình

175 NOXH-129 Trương Trung Kiên
Thôn Đồng 

Tiến
phường Phù 

Vân
 Ninh Bình Công an xã Trần Thương

phường Phù 
Vân

Thôn Đồng Tiến, phường Phù Vân, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Linh
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH OJitex Hải Phòng tại 
Hà Nam

xã Yên Từ
Xóm Ngoài, xã Yên Từ, tỉnh Ninh 

Bình

Chu Thị 
Thơm

Vợ
TDP Đồng 

Văn
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Neweb Việt Nam xã Yên Từ

Xóm Ngoài, xã Yên Từ, tỉnh Ninh 
Bình

177
NOXH-UT-

023 
Đỗ Thị Bích Ngọc Tổ 2

Phường Phù 
Vân

 Ninh Bình Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình
phường Phù 

Vân
Tổ 2, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

Thái Thị Ngọc Tổ 4
phường Phù 

Vân
 Ninh Bình Công ty CP xi măng Long Thành

phường Phù 
Vân

Tổ 4 phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

Dương Duy 
Phương

Chồng Tổ 4
phường Phù 

Vân
 Ninh Bình Công ty CP xi măng Long Thành

phường Phù 
Vân

Tổ 4 phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

Lưu Xuân Trường
Phường Phù 

Vân
Phường Phù 

Vân
 Ninh Bình

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Phù 
Vân

Phường Phù 
Vân

Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị 
Trang

Vợ
Phường Phù 

Vân
Phường Phù 

Vân
 Ninh Bình

Công ty TNHH dịch vụ thương mại 
Phú Thành

Phường Phù 
Vân

Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

180
NOXH-UT-

048
Trần Thị Tuyết Ngân

Thôn Vạn 
Đại

Xã Trần 
Thương

 Ninh Bình Công ty TNHH LCFC Việt Nam
xã Trần 
Thương

Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương, tỉnh 
Ninh Bình

Cao Minh Quang
Phường 

Đồng Văn
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty Seoul Semiconductor Vina

xã Trần 
Phương

Thôn 4, xã Trần Phương, tỉnh Ninh 
Bình

Lò Thị Thư Vợ
Phường 

Đồng Văn
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Gunze Hà Nội

xã Trần 
Phương

Thôn 4, xã Trần Phương, tỉnh Ninh 
Bình

182
NOXH-UT-

064
Lê Thị Phương

TDP Lý Tự 
Trọng

Phường 
Vĩnh Phúc

 Phú Thọ
Công ty TNHH Dong Wel Feng Việt 

Nam
phường 

Nguyễn Úy
TDP Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, 

tỉnh Ninh Bình

176 NOXH-163

178 NOXH-123

179 NOXH-272

181 NOXH-328



183
NOXH-UT-

091
Phan Thị Phương Thảo

TDP Thụy 
Hồi Trại

Phường 
Nguyễn Úy

 Ninh Bình
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

logistíc Đại Phát
phường 

Nguyễn Úy
TDP Thụy Hồi Trại, phường Nguyễn 

Úy, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Hoài Thu
TDP Thụy 

Sơn 1
Phường 

Nguyễn Úy
 Ninh Bình

Trường mầm non Totto-chan Đồng 
Văn

phường 
Nguyễn Úy

TDP Thụy Sơn 1, phường Nguyễn Úy, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 
Thành Nam

Chồng
TDP Thụy 

Sơn 1
Phường 

Nguyễn Úy
 Ninh Bình Công ty cổ phần Licogi13FC

phường 
Nguyễn Úy

TDP Thụy Sơn 1, phường Nguyễn Úy, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Thủy
TDP Quang 

Thừa
phường 

Nguyễn Úy
 Ninh Bình

Công ty cổ phần sản xuất và Thương 
mại TPS Việt Nam

phường 
Nguyễn Úy

TDP Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, 
tỉnh Ninh Bình

Trần Văn 
Trung

Chồng
TDP Quang 

Thừa
phường 

Nguyễn Úy
 Ninh Bình Công ty CP VN Ecofloor

phường 
Nguyễn Úy

TDP Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, 
tỉnh Ninh Bình

Đinh Thị Ngọc Quỳnh
TDP Vực 

Vòng
phường 

Đồng Văn,
 Ninh Bình

Công ty TNHH Watanabe Rubber 
Việt Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình

Trương Văn 
Hùng

Chồng Tổ 28 Hoàng Mai Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ 

Thành Đạt Việt Nam
phường Đồng 

Văn
TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

187
NOXH-UT-

019
Trần Thị Thu Dung

Tổ dân phố 
Bạch Xá

Phường Duy 
Hà

Ninh Bình
Công ty TNHH dịch vụ y tế và thương 

mại Huệ Linh
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Bạch Xá, phường Duy Hà, 

tỉnh Ninh Bình

188
NOXH-UT-

025
Nguyễn Thị Hoạt

Tổ dân phố 
Ninh Lão

Phường Duy 
Hà

Ninh Bình
Công ty TNHH Thương Mại Hà Nội -

Yeedo
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Hà, 

tỉnh Ninh Bình

189
NOXH-UT-

037
Lê Ngọc Ánh Đông Hải

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH ZDL Việt Nam
phường Duy 

Hà
Đông Hải, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

190
NOXH-UT-

038
Nguyễn Thị Ly

Tổ dân phố 
Hương Cát

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 

PGĐ Đồng Văn
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Hương Cát, phường Duy 

Hà, tỉnh Ninh Bình

186 NOXH-288

184 NOXH-013

185 NOXH-155



191
NOXH-UT-

043
Dương Thị Ngọc Loan

Tổ dân phố 
Tú

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Công ty TNHH sản xuất Thương mại 

Việt Úc
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Tú, phường Duy Hà, tỉnh 

Ninh Bình

192
NOXH-UT-

053
Ngô Thị Thơm

Tổ dân phố 
Hoàng 

Thượng

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Công ty TNHH Moonpo Development 

Việt Nam
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Hoàng Thượng, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

193
NOXH-UT-

076
Lê Lưu Ly Tứ Giáp

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH Bao Bì YEY Hà Nam
phường Duy 

Hà
Tứ Giáp, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

194
NOXH-UT-

080
Lê Hồng Phúc TDP Trung

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH may An Nhân
phường Duy 

Hà
TDP Trung, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

195
NOXH-UT-

099
Nguyễn Thị Hoàn

TDP Bạch 
Xá

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
UBND phường Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình
phường Duy 

Hà
TDP Bạch Xá, phường Duy Hà, tỉnh 

Ninh Bình

196 NOXH-008 Phạm Ngọc Thành Long
Đồng Văn 

Xanh
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH dịch vụ y tế và thương 
mại Huệ Linh

phường Duy 
Hà

Đồng Văn Xanh, Đông Hải, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

197 NOXH-026 Nguyễn Khắc Tân
Tổ dân phố 

Bạch Xá
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH S-MAC HT VINA phường Duy hà

Tổ dân phố Bạch Xá, phường Duy hà, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Đại
Tổ dân phố 

Tú
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH LeoJins Việt Nam

phường Duy 
Hà

Tổ dân phố Tú, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Lại Thị 
Nhiên

Vợ
Tổ dân phố 

Tú
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công an xã Đại Xuyên

phường Duy 
Hà

Tổ dân phố Tú, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Văn Huy
Tổ dân phố 
Đông Hải

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Công ty TNHH dịch vụ y tế và thương 

mại Huệ Linh
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy 

Hà, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Hằng

Vợ
Thôn Đỗ 
Thượng

xã nguyễn 
Lương Bằng

Hải Phòng Trường Tiểu học Thanh Tùng
xã Nguyễn 

Lương Bằng, 
Hải Phòng

Thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương 
Bằng, Hải Phòng

200 NOXH-053 Lê Hoàng Lãm
Tổ dân phố 

Tú
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH sản xuất thương mại 
và dịch vụ Tường Linh

Phường Duy 
Hà, tỉnh Ninh 

Bình
Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

198 NOXH-048

199 NOXH-052



201 NOXH-058 Nguyễn Minh Quang
Tổ dân phố 
Ngọc Động

Phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
phường Duy 

Hà
Tổ dân phố Ngọc Động, phường Duy 

Hà, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Hương
Hộ Trương 
Văn Quý

phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Công ty cổ phần môi trường Dowon 

Phú Thái
phường Duy 

Hà
Hộ Trương Văn Quý, TDP Tú, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

Trương 
Thanh 
Hưởng

Chồng TDP Tú Duy Hà Ninh Bình Công ty TNHH SXTM Hương Linh
phường Duy 

Hà
Hộ Trương Văn Quý, TDP Tú, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Đình Quyền
Phường Duy 

Hà
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty honda Việt Nam

phường Duy 
Hà

TDP Tú - Hồ Dương Văn Sự, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang

Vợ
Phường Duy 

Hà
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 
công nghệ TID

phường Duy 
Hà

TDP Tú - Hồ Dương Văn Sự, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Hữu Phương TDP Chuông
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Chi nhánh tổng công ty cổ phần dệt 
may Hà Nội

phường Duy 
Hà

TDP Chuông, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Phạm Thu 
Thảo

Vợ TDP Chuông
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Đồng 
Văn-chi nhánh công ty CP y tế hưng 

hùng

phường Duy 
Hà

TDP Chuông, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Hoàng Văn Đa TDP Tú
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH Long Huy Vina

phường Duy 
Hà

TDP Tú, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị 
Ngân

Vợ TDP Tú
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh 
Hà Nam

phường Duy 
Hà

TDP Tú, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị Huệ
TDP Bạch 

Xá
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Chi nhánh công ty cổ phần Sao Thái 
Dương

phường Duy 
Hà

TDP Bạch Xá, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Hải 
Hùng

Chồng
TDP Bạch 

Xá
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Chi nhánh công ty cổ phần Sao Thái 
Dương

phường Duy 
Hà

TDP Bạch Xá, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

207 NOXH-332 Nguyễn Thế Trường
Phường Duy 

Hà
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Công ty TNHH Wirtron Techlogy

Phường Duy 
Hà

Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Hương
Thôn Chỉ 

Trụ
xã Lý Nhân  Ninh Bình

Công ty TNHH Seoul Semicomducor 
Vina

xã Lý Nhân
Thôn Chỉ Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh 

Bình

203 NOXH-234

204 NOXH-237

205 NOXH-247

206 NOXH-320

208 NOXH-295

202 NOXH-174



Lê Văn Diên Chồng
Thôn Chỉ 

Trụ
xã Lý Nhân  Ninh Bình

Công ty TNHH ô tô xe máy Thọ 
Huyền

xã Lý Nhân
Thôn Chỉ Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh 

Bình

Phan Trường Nam
TDP Nguyễn 

Đoài
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam xã Bình Minh Khối 3, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị 
Thoan

Vợ
TDP Nguyễn 

Đoài
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam xã Bình Minh Khối 3, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình

210 NOXH-072 Đào Ngọc Dương
Xóm Bình 

Minh B
Xã Bình 

Minh
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam xã Bình Minh

Xóm Bình Minh B, xã Bình Minh, tỉnh 
Ninh Bình

211 NOXH-308 Nguyễn Khắc Dũng
TDP Bạch 

Xá
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình Lao động tự do

phường Duy 
Hà

TDP Bạch Xá, phường Duy Hà, tỉnh 
Ninh Bình

212 NOXH-130 Hoàng Trung Hiếu
Phương 

Thương 1
phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình Lao động tự do phường Lê Hồ

Phương Thương 1, phường Lê Hồ, tỉnh 
Ninh Bình

213 NOXH-253 Trần Nhật Tân

Số nhà 43 
đường Xuân 
Diệu, tổ Mễ 

Thượng

phường Phủ 
Lý

 Ninh Bình Lao động tự do phường Phủ Lý
Số nhà 43 đường Xuân Diệu, tổ Mễ 
Thượng, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh 

Bình

214 NOXH-259 Nguyễn Văn Hiệp
Thôn Đình 

Ngọ
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình Lao động tự do

phường Hà 
Nam

Thôn Đình Ngọ, phường Hà Nam, tỉnh 
Ninh Bình

215
NOXH-UT-

055
Trần Nguyệt Minh

Tổ dân phố 
Thái Hòa

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Duy 

Tiên
Tổ dân phố Thái Hòa, phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh Bình

216 NOXH-062 Đặng Tiến Tiếp
Tổ dân phố 
Quán Nha

Phường Hà 
Nam

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Hà 

Nam
Tổ dân phố Quán Nha, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình

217
NOXH-UT-

018
Nguyễn Thị Mai

Tổ dân phố 
số 1,

Phường Duy 
Tiên

Ninh Bình
Công ty TNHH Wistron Infocomm 

Việt Nam
phường Duy 

Tiên
Tổ dân phố số 1, phường Duy Tiên, 

tỉnh Ninh Bình

209 NOXH-071



218
NOXH-UT-

061
Nguyễn Thị Khánh Linh

Tường Thụy 
1

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình
Công ty TNHH Eiwo Rubber Meg Chi 

nhánh Hà Nam
phường Duy 

Tiên
Tường Thụy 1, phường Duy Tiên, tỉnh 

Ninh Bình

219
NOXH-UT-

104
Trần Thị Thắm TDP số 1

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nam
phường Duy 

Tiên
TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Văn Tùng Thôn Lạc Hà
Phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Công ty TNHH DMR Vina

phường Duy 
Tiên

Thôn Lạc Hà, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Trần Thị 
Thùy Linh

Vợ Tổ 4 Phú Đô
Phường Tứ 

Liêm
Hà Nội

Văn phòng cục quản lý thi hành án 
dân sự , bộ tư pháp

phường Tứ 
Liêm, Hà Nội

Tổ 4 Phú Đô, phường Tứ Liêm, Hà 
Nội

Nguyễn Thị Kim Phượng
111 Đào Văn 

Tập
Phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Chi nhánh tỉnh Hà Nam-Công ty 
TNHH dịch vụ giáo dục 3S

phường Duy 
Tiên

111 Đào Văn Tập, phường Duy Tiên, 
tỉnh Ninh Bình

Phan Tuấn 
Minh

Chồng
111 Đào Văn 

Tập
Phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Phòng Hậu Cần, công an tỉnh Ninh 
Bình

phường Duy 
Tiên

111 Đào Văn Tập, phường Duy Tiên, 
tỉnh Ninh Bình

Bùi Anh Tú
Tổ dân phố 
Trại Quan 

Nha

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình
Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 

Bình
phường Duy 

Tiên
Tổ dân phố Trại Quan Nha, phường 

Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

Phạm Thùy 
Linh

Vợ
Tổ dân phố 
Trại Quan 

Nha

Phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình
Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 

Bình
phường Duy 

Tiên
Tổ dân phố Trại Quan Nha, phường 

Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

Trần Văn Chiến
Tổ dân Phố 
Tường Thụy 

1

phường Duy 
Tiên

 Ninh Bình
Công an phường Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam
phường Duy 

Tiên
Tổ dân Phố Tường Thụy 1, phường 

Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

Trần Thị 
Huyền Trang

Vợ
TDP Phạm 
văn Đồng

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH Fuji Enginepring Việt 

Nam
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Đức TDP số 4
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Công ty TNHH YKK Việt Nam - chi 
nhánh Đồng Văn

phường Duy 
Tiên

TDP Yên Lệnh, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Hương 
Quỳnh

Vợ TDP số 4
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Chi nhánh công ty TNHH ojitex hải 
phòng tại Hà Nam

phường Duy 
Tiên

TDP Yên Lệnh, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

223 NOXH-092

224 NOXH-152

220 NOXH-051

221 NOXH-064

222 NOXH-079



Ngô Thị Hải
TDP Điệp 

Sơn
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Trường tiểu học & THCS phường 
Tiên Sơn

phường Duy 
Tiên

TDP Điệp Sơn, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Nguyễn Anh 
Quang

Chồng
TDP Điệp 

Sơn
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

phường Duy 
Tiên

TDP Điệp Sơn, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Phạm Hồng Thái
111C5 tập 

thể Trung Tự
phường Kim 

liên
 Hà Nội

Công ty CP môi trường cảnh quan đô 
thị Duy Tiên

phường Duy 
Tiên

TDP 4, phường Duy Tiên, Ninh Bình

Đàm Hồng 
Hạnh

Vợ
111C5 tập 

thể Trung Tự
phường Kim 

liên
 Hà Nội

Công ty CP tư vấn XD và công nghệ 
Thái Cường

phường Kim 
Liên, Hà Nội

111C5 tập thể Trung Tự, phường Kim 
Liên, Hà Nội

Phạm Ngọc Nam TDP số 1
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Công ty TNHH Wistron Infocomm  
Việt Nam

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị 
Hằng

Vợ TDP số 1
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Công ty TNHH KMW Việt Nam

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị Tâm TDP số 1
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Công ty TNHH may An Nhân

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

Vũ Đức 
Năng

Chồng TDP số 1
phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Lao động tự do

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

Phạm Thành Luân TDP số 1
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Công ty TNHH Dorco Vina Hà Nam

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

Nguyễn Thị 
lan

Vợ TDP số 1
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình Công ty TNHH KMW Việt Nam

phường Duy 
Tiên

TDP số 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

230
NOXH-UT-

015
Nguyễn Thị Kim Tuyến Tổ 3

Phường Kim 
Bảng

Ninh Bình Công ty TNHH Hangang Vina
phường Kim 

Bảng
Tổ 3, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh 

Bình

Quách Công Thắng

Số nhà 114 
Tòa A3 Tổ 

dân phố 
Đông Hải

phường Duy 
Hà

 Ninh Bình
Công ty TNHH wistron technology 

(Việt Nam)
xã Vân Du, 

tỉnh Thanh Hóa
Thôn Tường Châu, xã Vân Du, tỉnh 

Thanh Hóa

Trịnh Thị 
Phương Anh

Vợ

Số nhà 114 
Tòa A3 Tổ 

dân phố 
Đông Hải

phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH KMW Việt Nam
xã Vân Du, 

tỉnh Thanh Hóa
Thôn Tường Châu, xã Vân Du, tỉnh 

Thanh Hóa

232
NOXH-UT-

068
Nguyễn Thị Hòa

Thôn Tri 
Thủy

Xã Đại 
Xuyên

TP Hà Nội
Công ty TNHH Kanayama kasei Việt 

Nam
xã Đại Xuyên, 

TP Hà Nội
Thôn Tri Thủy, xã Đại Xuyên, TP Hà 

Nội

229 NOXH-278

231 NOXH-112

226 NOXH-217

227 NOXH-232

228 NOXH-248

NOXH-207225



233
NOXH-UT-

042
Nguyễn Thu Hằng

Thôn Bạch 
Nao

 Thanh Oai Hà Nội Công ty cổ phần Vikohasan
Thanh Oai, Hà 

Nội
Thôn Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh 

Oai, Hà Nội

234
NOXH-UT-

079
Vũ Thị Hồng Vân

Tiếu Khu 
Mỹ Lâm

Xã Phú 
Xuyên

TP Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ NES Việt 

Nam
xã Phú Xuyên, 

TP Hà Nội
Tiếu Khu Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, TP 

Hà Nội

235
NOXH-UT-

086
Phùng Thùy Linh

Xóm 5, thôn 
1

Xã Yên 
Lãng

 Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Medibros
xã Yên Lãng, 

Hà Nội
Xóm 5, thôn 1, xã Yên Lãng, Hà Nội

Hoàng Thị Hà
Hoàng 
Nguyên

Đại Xuyên Hà Nội
Công ty TNHH SHIKOKU CABLE 

Việt Nam
Đại Xuyên, Hà 

Nội
Hoàng Nguyên, Đại Xuyên, Hà Nội

Nguyễn Văn 
Nghiệp

Chồng
Hoàng 
Nguyên

Đại Xuyên Hà Nội Lao động tự do
Đại Xuyên, Hà 

Nội
Hoàng Nguyên, Đại Xuyên, Hà Nội

Đỗ Trọng Hiếu
Thôn Viên 

Đình
Xã Ứng Hòa Hà Nội

Công ty TNHH OJITEK Hải Phòng - 
CN Hà Nam

xã Ứng Hòa, 
TP. Hà Nội

Thôn Viên Đình, xã Ứng Hòa, TP. Hà 
Nội

Nguyễn Thị 
Phương Ly

Vợ
Thôn Viên 

Đình
Xã Ứng Hòa Hà Nội

Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS 
group

xã Ứng Hòa, 
TP. Hà Nội

Thôn Viên Đình, xã Ứng Hòa, TP. Hà 
Nội

238 NOXH-082 Nguyễn Tiến Thanh Thôn Bài Lễ
Phường 

Chuyên Mỹ
Hà Nội Công ty TNHH Bao bì YEY Hà Nam

Chuyên Mỹ, 
Hà Nội

Thôn Bài Lễ, Chuyên Mỹ, Hà Nội

Vương Văn Hải
Xóm 16, 
thôn Tiên 

Mai

xã Hương 
Sơn

 Hà nội
Công ty cp sữa Vitadaisy Việt Nam tại 

Hà Nam

xã Hương Sơn, 
thành phố Hà 

nội

Xóm 16, thôn Tiên Mai, xã Hương 
Sơn, thành phố Hà nội

Đỗ Thị Dung Vợ
Xóm 16, 
thôn Tiên 

Mai

xã Hương 
Sơn

 Hà nội
Chi nhánh Hà Nam-Công ty TNHH 

sản xuất DP công nghệ cao 
Nanofrance

xã Hương Sơn, 
thành phố Hà 

nội

Xóm 16, thôn Tiên Mai, xã Hương 
Sơn, thành phố Hà nội

Chu Công Đoàn
Thôn Dũng 

Cảm
xã Ứng Hòa Hà Nội

Công ty TNHH Seoul Semiconductor 
Vina

xã Ứng Hòa, 
thành phố Hà 

Nội

Thôn Dũng Cảm, xã Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

Phạm Thị 
Lan Anh

Vợ
Thôn Dũng 

Cảm
xã Ứng Hòa Hà Nội

Công ty TNHH Seoul Semiconductor 
Vina

xã Ứng Hòa, 
thành phố Hà 

Nội

Thôn Dũng Cảm, xã Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

241 NOXH-095 Trịnh Đức Luật
Xóm Quang 

Trung
xã Hồng Vân  Hà Nội

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị 
Tâm

xã Hồng Vân, 
thành phố Hà 

Nội

Số 26 khu Mơ Xóm Quang Trung, xã 
Hồng Vân, thành phố Hà Nội

237 NOXH-046

240 NOXH-087

239 NOXH-084

236 NOXH-042



Lê Đình Quang
Đồng Văn 

Xanh - Đông 
Hải

phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH Aikosping Việt Nam
phường Long 
Biên, thành 
phố Hà Nội

Tổ 4 phường Long Biên, thành phố Hà 
Nội

Đinh Thị 
Hồng

Vợ
Đồng Văn 

Xanh - Đông 
Hải

phường Duy 
Hà

 Ninh Bình Công ty TNHH Aikosping Việt Nam
phường Long 
Biên, thành 
phố Hà Nội

Tổ 4 phường Long Biên, thành phố Hà 
Nội

Trịnh Thị Xuyên
Tiểu khu 

Thao Chính
xã Phú 
Xuyên

 Hà Nội Công ty TNHH phú đạt Hà Nam
xã Phú Xuyên, 
thành phố Hà 

Nội

Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội

Nguyễn Đức 
Long

Chồng
Tiểu khu 

Thao Chính
xã Phú 
Xuyên

 Hà Nội
Công ty TNHH Dohi Kenma Việt 

Nam

xã Phú Xuyên, 
thành phố Hà 

Nội

Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Lại
Thôn Thống 

Nhất
xã ứng Hòa  Hà Nội Công ty TNHH Cu tech Việt Nam

xã ứng Hòa, 
Hà Nội

Thôn Thống Nhất, xã ứng Hòa, Hà Nội

Nguyễn Văn 
Vang

Chồng
Thôn Thống 

Nhất
xã ứng Hòa  Hà Nội Công ty TNHH Hashima Việt Nam

xã ứng Hòa, 
Hà Nội

Thôn Thống Nhất, xã ứng Hòa, Hà Nội

Nguyễn Quốc Huynh
Thôn Thần 

Quy
xã Đại 
Xuyên

 Hà Nội
Chi nhánh Công ty TNHH Trung 

Thành-nhà máy chế biến thực phẩm 
Đồng Văn

xã Đại Xuyên, 
thành phố Hà 

Nội

Thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên, thành 
phố Hà Nội

Hoàng Thị 
Phương

Vợ
Thôn Thần 

Quy
xã Đại 
Xuyên

 Hà Nội Trường mầm non Minh Tân
xã Đại Xuyên, 
thành phố Hà 

Nội

Thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên, thành 
phố Hà Nội

246
NOXH-UT-

002
Nguyễn Thùy Linh

Phố Phạm 
Ngũ Lão

Xã Hoàng 
Hoa Thám

Hưng Yên
Công ty TNHH Wistron Infocomm 

Việt Nam

xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh 
Hưng Yên

Phố Phạm Ngũ Lão, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên

247
NOXH-UT-

030
Nguyễn Thị Tài Loan

Thôn Quyết 
Tiến

Xã Thần 
Khê

Hưng Yên Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam
xã Thần Khê, 

tỉnh Hưng Yên
Thôn Quyết Tiến, xã Thần Khê, tỉnh 

Hưng Yên

  Nguyễn Đức Ngọc
Thôn Tuy 

Lai
Xã Hưng Hà Hưng Yên Công ty TNHH ACE ANTENNA

phường Đồng 
Văn

Nhà trọ Bùi Thị Dung, TDP Ngũ Nội, 
P. Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Hương Trà

Vợ
Thôn Viên 

Đình
xã Ứng Hòa Hà Nội Trường tiểu học Kim Đường

xã Ứng Hòa, 
TP Hà Nội

Thôn Viên Đình, xã Ứng Hòa, TP Hà 
Nội

Bùi Thị Khánh Hòa
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
Phường 

Đồng văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH ô tô xe máy Thọ 
Huyền

phường Đồng 
Văn

TDP Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

248 NOXH-022

249 NOXH-017

243 NOXH-115

244 NOXH-335

245 NOXH-298

242 NOXH-098



Bùi Đức 
Hiếu

Chồng
04 ngõ 192 
Lê Trọng 

Tấn

Phường 
Phương Liệt

Hà Nội
Công ty TNHH ô tô xe máy Thọ 

Huyền

phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

04 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Phương Liệt, Hà Nội

250
NOXH-UT-

098
Bùi Thị Liên

Thôn 
Thượng 
Ngạn 1

Xã Hưng Hà  Hưng Yên
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật 

Tonghe Vina
xã Hưng Hà, 

tỉnh Hưng Yên
Thôn Thượng Ngạn 1, xã Hưng Hà, 

tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Viết Luân
Thôn Vinh 

Quan
Xã Nam 

Tiên Hưng
 Hưng Yên

Chi nhánh Công ty TNHH Trung 
Thành

xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Vinh Quan, xã Nam Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị 
Hà

Vợ
Tổ 7 TDP 

Chiến Thắng
xã Xuân Mai Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH Trung 
Thành

xã Xuân Mai, 
Hà Nội

Tổ 7 TDP Chiến Thắng, xã Xuân Mai, 
Hà Nội

Vũ Văn Dương
Đội 2, thôn 

DỊ Chế
 xã Hoàng 
Hoa Thám

 Hưng Yên Công ty TNHH Hashima Việt Nam
xã Hoàng Hoa 

Thám, tỉnh 
Hưng Yên

Đội 2, thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên

Đặng Thị 
Hằng

Vợ
Đội 2, thôn 

DỊ Chế
 xã Hoàng 
Hoa Thám

 Hưng Yên
Công ty TNHH Minebea 
AcessSolutions Việt Nam

xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh 
Hưng Yên

Đội 2, thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Thu
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty TNHH Sumiboe Textile Việt  
Nam

xã Tiền Hảo, 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tiền Hảo, 
tỉnh Hưng Yên

Nguyễn 
Đình Ninh

Chồng
TDP Nguyễn 

Hữu Tiến
phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình Công ty TNHH Hashima Việt Nam

xã Tiền Hảo, 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tiền Hảo, 
tỉnh Hưng Yên

254 NOXH-307 Bùi Nam Chiến Thôn Thị Tứ
 xã Khoái 

Châu
 Hưng Yên

Công ty TNHH Dongal electric 
components Vina

xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Thị Tứ, xã Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên

255 NOXH-012 Bùi Doãn Tuấn
TDP An 

Thái
Xã Đồng Hỷ

 Thái 
Nguyên

Công ty TNHH GEMTEK Việt Nam
xã Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái 
Nguyên

TDP An Thái, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên

Lao Thị Thơ
TDP Nguyễn 

Đoài
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam

Phú Lương, 
Thái Nguyên

Làng Chảo, Phú Lương, Thái Nguyên

Hà Chí Linh Chồng
TDP Nguyễn 

Đoài
Phường Tiên 

Sơn
 Ninh Bình Công ty TNHH Aiko Spring Việt Nam

Phú Lương, 
Thái Nguyên

Làng Chảo, Phú Lương, Thái Nguyên

253 NOXH-158

252 NOXH-157

256 NOXH-077

251 NOXH-039



Vũ Quốc Tỉnh
TDP Phạm 
văn Đồng

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị 
Vân

Vợ
TDP Phạm 
văn Đồng

Phường 
Đồng Văn

 Ninh Bình
Công ty TNHH hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam
Phường Đồng 

Văn
TDP Phạm văn Đồng, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

257 NOXH-131


